
T

Ghi chú

931988392

855160456

937190756

389600963

971475394

965751521

399552402

363795714

971362448

348904563

707834297

943849819

373710219

971751631

917195563

354903654

932356885

328457375

947024648

876822846

396219645

376959077

353250479

329387208

899901546

967375101

942374335

339945123

933671607TP. HCM31 20211TA3338 CD20TA4 Nghiêm Sĩ Ngọc Tuấn 26/07/2002

Đăk Lăk

30 23211OT3301 CD23OT14 Triệu Anh Tú 06/01/2002 Bình Phước

29 23211OT3212 CD23OT14 Võ Thành Trung 30/05/2004

Bình Định

28 23211CK1453 CD23CK3 Hà Thanh Trọng 28/11/2005 Bình Định

27 20211TH4801 CD20TH4 Lê Thị Thương 03/12/2002

Gia Lai

26 22211DH2958 CD22DH3 Châu Chấn Thành 28/05/2003 TP. HCM

25 24211DC4139 CD24DC3 Lê Trọng Tấn 13/01/2000

Đồng Nai

24 21211OT1723 CD21OT13 Nguyễn Hà Đức Tại 27/07/2003 Bình Định

23 22211OT2734 CD22OT14 Nguyễn Trọng Quỳnh 24/07/2004

BR-VT

22 24211KT4424 CD24KT2 Nguyễn Thị Ngọc Quý 28/04/2006 Hà Tĩnh

21 24211KT3802 CD24KT2 Nguyễn Ngọc Lan Phương 08/08/2004

Đăk Lăk

20 22211OT3404 CD22OT14 Lê Ngọc Nhân 19/10/2003 Bình Dương

19 20211CD3071 CD20CD1 Phan Thế Nam 01/04/2002

Quảng Trị

18 24211KT3496 CD24KT2 Nguyễn Thị Minh 25/12/2003 Thanh Hóa

17 23211DH3146 CD23DH4 Nguyễn Viết Luân 25/09/2001

Thanh Hóa

16 20211OT3766 CD20OT8 Trần Anh Khoa 22/08/2002 Tây Ninh

15 23211DH3504 CD23DH5 Nguyễn Văn Khánh 26/10/2005

Cà Mau

14 22211DH4145 CD22DH5 Nguyễn Phúc Khan 10/03/2004 An Giang

13 22211TA4253 CD22TA3 Đinh Quang Huy 25/01/2004

Bình Phước

12 23211LD1567 CD23LD1 Văn Công Quốc Hưng 11/08/2005 TP. HCM

11 20211OT3924 CD20OT4 Nguyễn Phạm Hoài 18/08/2001

Bình Định

10 24211TA3948 CD24TA2 Nguyễn Thị Hạnh 20/01/1997 Bình Phước

9 23211OT3149 CD23OT14 Nguyễn Sơn Hải 26/01/2005

Đồng Nai

8 23211CK3970 CD23CK4 Hồ Ngọc Hải 28/02/2005 Gia Lai

7 22211OT3967 CD22OT18 Vũ Đức Duy 20/05/2004

Bình Định

6 21211KS3660 CD21KS1 Cao Văn Cường 17/01/2003 Bình Định

5 22211DH4657 CD22DH2 Ngô Văn Chung 17/02/2004

Sóc Trăng

4 24211DC2252 CD24DC3 Dương Thái Thanh Bình 18/12/2003 Đồng Nai

3 21211KS1329 CD21KS1 Phan Tuấn Anh 31/08/2003

Bình Định

2 23511DD0180 CT23DD1 Nguyễn Chiêu Anh 05/10/2008 TP. HCM

1 23511DD0154 CT23DD1 Bùi Ngọc An 20/05/2007

(Phòng thi: B202A, giờ thi: 18g00)

STT Mã SV Mã lớp Họ tên Ngày sinh Nơi sinh
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